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Biểu 01/CC
	NGÂN HÀNG…..

Số:...../ĐNCC.
	BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐỀ NGHỊ CẦM CỐ ĐỂ VAY
VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


Đơn vị: 1 đồng

	Số
thứ
tự
	Loại giấy tờ có giá
	Số chứng từ
	Tên  tổ chức phát hành
	Ngày  phát hành
	Mệnh giá
	Lãi suất
	Ngày đến  hạn thanh toán
	Giá trị thanh toán khi đến hạn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	A
	Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tín phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trái phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trái phiếu công trình Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trái phiếu ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công trái xây dựng tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó
	Tín phiếu Ngân hàng nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tín phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu công trình Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công trái xây dựng tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán.

	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., Ngày….tháng….năm…..
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu 02/CC

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH:…)

Số:...../CNCC.
	BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ
ĐỂ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


Đơn vị: 1 đồng

	Số
thứ
tự
	Loại giấy tờ có giá
	Số chứng từ
	Tên  tổ chức phát hành
	Ngày phát hành
	Mệnh giá
	Lãi suất
	Ngày đến  hạn thanh toán
	Giá trị thanh toán khi đến hạn
	Số tiền cho vay
	Thời hạn cầm cố

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	

	A
	Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Trái phiếu Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tín phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trái phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trái phiếu công trình Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trái phiếu ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công trái xây dựng tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó
	Tín phiếu Ngân hàng nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tín phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu công trình Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trái phiếu ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công trái xây dựng tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán.
	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., Ngày….tháng….năm….
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu  số 03/CC

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
_ _ _*_ _ _
Số:………/TBCC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày…tháng…năm 200...


THÔNG BÁO

Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho vay
có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng.....

Căn cứ Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 và Quyết định số…/2004/QĐ-NHNN ngày …../…/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Sau khi xem xét hồ sơ  đề nghị xin vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng..... ngày…tháng… năm 200..., Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng……… với các nội dung sau:

1. Số tiền cho vay cầm cố:

2. Lãi suất cho vay cầm cố:

3. Thời hạn cho vay cầm cố cuối cùng là ngày …… với các kỳ hạn trả nợ như sau:

3.1.

3.2.

3.3.

……
4.Giấy tờ có giá dùng để cầm cố: theo bảng kê giấy tờ có giá được chấp nhận cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng……………… lập số:…… ngày…tháng…năm 200……
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Quý Ngân hàng biết và thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như đề gửi,

- Thống đốc NHNN (để b/c),

- Sở Giao dịch hoặc CNNHNN tỉnh… (để th/h);

- Các Vụ: CSTT, KTTC, 

- Lưu VP, Vụ TD.
	TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG

(ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu  số 04/CC

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
_ _ _*_ _ _
Số:………/TBCC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày…tháng…năm 200...


THÔNG BÁO

Về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận
cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng .....

Căn cứ Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 và Quyết định số..…/2004/QĐ-NHNN ngày …./…/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Sau khi xem xét  hồ sơ đề nghị cầm cố của Ngân hàng …… ngày... /...  /200..., Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng …... với lý do như sau:

1/

2/

3/ ...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Quý Ngân hàng biết./.
	Nơi nhận:

- Như đề gửi,

- Thống đốc NHNN (để b/c),

- Các Vụ: CSTT, KTTC,

- Lưu VP, Vụ TD.
	TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG

(ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 05/CC

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
_ _ _*_ _ _

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KHẾ ƯỚC CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG 
CẦM CỐ  GIẤY TỜ CÓ GIÁ  

Số:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tên ngân hàng xin vay cầm cố:………………… Mã số

Địa chỉ:

Số hiệu tài khoản tiền gửi:

Số hiệu tài khoản tiền vay:


Mở tại:

Căn cứ đề nghị xin vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại Công văn số… ngày.../.../200... của………………………… đã được chấp thuận theo nội dung thông báo số…  ngày.../.../200... kèm theo bảng kê giấy tờ được chấp nhận cầm cố số ngày.../.../200... của………………………… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng…………………… nhận nợ vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các nội dung sau:

Số tiền vay cầm cố:

Bằng chữ:

Lãi suất vay cầm cố:

Thời hạn vay cầm cố:………………………………   kể  từ ngày nhận nợ, và được phân chia theo các kỳ hạn trả nợ tại mặt sau khế ước này.

Mục đích xin vay cầm cố:

Ngân hàng xin vay cam kết thực hiện đúng Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 và Quyết định số ….../2004/QĐ-NHNN ngày …/…/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

NGÂN HÀNG XIN VAY  CẦM CỐ
....., ngày......tháng......năm 200.....
	TRƯỞNG PHÒNG……
(Ký, họ tên)
	TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 05/CC

CHẤP NHẬN CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ 
GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Số tiền cho vay cầm cố:

Bằng chữ:

Lãi suất cho vay cầm cố:

Thời hạn cho vay cầm cố:

Loại giấy tờ được chấp nhận cầm cố:

Mục đích cho vay cầm cố

NGÂN HÀNG CHO VAY CẦM CỐ

......, ngày.....tháng.....năm 200...

	TRƯỞNG PHÒNG…….

(Ký, họ tên)
	T/LTHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


PHÁT TIỀN VAY VÀ KỲ HẠN TRẢ NỢ

	Phát tiền vay (cầm cố)
	Kỳ hạn trả nợ

	Ngày, tháng, năm
	Số tiền
cầm cố
	Ký nhận
(Đóng dấu)
	Ngày, tháng, năm
	Số tiền

	
	
	
	
	


THEO DÕI TRẢ NỢ VÀ NỢ QUÁ HẠN

	Ngày, tháng, năm
	Số tiền
trả nợ
	Số tiền chuyển
nợ quá hạn
	Dư nợ

	
	
	
	Tổng số
	Quá hạn

	
	
	
	
	


